	PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ TRÊN TÀU/ KÈM THEO TÀU

	Stt
	Tên tài sản/thiết bị
	Hãng SX
	Kiểu
	Số lượng

	THIẾT BỊ  NGÀNH BOONG

	A
	THIẾT BỊ BUỒNG LÁI-THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC

	1
	GPS
	Koden
	913
	01 cái

	2
	GPS
	Furuno
	GP-80
	01 cái

	3
	GPS
	Furuno
	GP-32
	01 cái

	4
	MF/HF
	JRC
	JSS-800
	01 bộ

	5
	VHF
	JRC
	JHS-32A
	02 bộ

	6
	TWO-WAY VHF
	JRC
	JHS-7
	03 cái

	7
	Spare Batteries for Two-way VHF
	JRC
	NBB-389
	03 cái

	8
	Sart
	JRC &
Mcmurdo
	JQX-30A
 RT9-3
	2 cái

	9
	EPIRB
	Mc MURDO
	E-3
	01 cái

	10
	BNWAS
	SAMYUNG
	BNW-50
	01 bộ

	11
	AIS
	SAMYUNG
	SI300
	01 bộ

	12
	VHF Marine Transceiver
	ICOM &
 SAMYUNG
	
	05 cái

	13
	Echo Sounder
	FURUNO
	FE-700
	01 bộ

	14
	Navtex Receiver
	JRC
	NRC-333
	01 bộ

	15
	Weather Fascimile Receiver
	JRC
	JAX-9A
	01 bộ

	16
	Loa cầm tay
	TOA
	
	01 cái

	17
	Loa
	TOA
	
	02 cái

	18
	AMPLIFIER
	TOA
	A-1121
	01 cái

	20
	PAGING MICRO
	TOA
	PM660
	01 cái

	21
	Gyro compass
	CPLATH
	NAVIGAT XMK 1
	01 bộ

	22
	AUTOPILOT
	CPLATH
	Navipilot AD II
	01 bộ

	23
	INMARSAT - C
	JRC
	JUE-75C
	01 bộ

	24
	Doppler speed Log
	Furuno
	DS80
	01 bộ

	B
	THIẾT BỊ BOONG

	25
	Neo mũi
	
	
	02 cái

	26
	Tời neo mũi
	
	
	01 cái

	27
	Xích neo mũi
	
	
	02 bộ

	28
	Hệ thống neo đinh vị 4 điểm bao gồm:
- 04 tời thủy lực SWL 20 tấn, 
- 04 đường cáp neo dài 1200m, dia 32mm, 
- Bộ nguồn thủy lực
	DECKWIN CO.,Ltd
	
	04 bộ

	29
	FRC
	NORSAFE
	MK II 5,0m
	01 cái

	30
	Cẩu xuồng cấp cứu
	
	
	01 cái

	C
	ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG

	31
	Máy in HP LaserJet 1160, LaserJet pro 400color M451dn, HP M1522
	HP
	
	04 cái

	32
	Máy ép Plastic
	Binding Cop
	DSB-330
	01 bộ

	33
	Máy ảnh Canon
	
	
	01 cái

	D
	ĐỒ DÙNG BẾP

	34
	Bếp điện
	LANG-USA
	
	01 cái

	35
	Bếp điện
	ELECTROLUX
	CF 6008
	01 cái

	36
	Máy giặt
	AQUA
	
	02 cái

	38
	Máy sấy
	ELECTROLUX
	
	02 cái

	39
	Tủ lạnh, tủ mát
	HITACHI, TOSHIBA, CERANO
	
	03 cái

	40
	Lò vi sóng
	SHARP
	
	01 cái

	41
	Lò nướng bánh mì
	MOULINEX
	TT241600
	01 cái

	42
	Máy nước nóng
	CHANG CHUYAN
	
	01 cái

	43
	Nồi cơm điện 6.3 lít
	CUCKOO
	SR-3511
	02 cái

	44
	Nồi nấu lẩu
	KATOMO
	KA-5220
	01 cái

	45
	Nồi nhôm các loại
	
	
	06 cái

	46
	Cân bàn
	
	
	01 cái

	E
	THIẾT BỊ GIẢI TRÍ

	47
	TIVI 32 Inch
	PANASONIC
	
	01 cái

	48
	Đầu VIDEO
	SONY
	SLV-XA 147
	01 cái

	F
	THIẾT BỊ AN TOÀN- CỨU SINH

	49
	LIFE JACKETS
	
	
	72 cái

	50
	EEBD
	
	
	10 bộ

	51
	Hộp cứu hoả: Rồng
+ vòi
	
	
	07 bộ

	52
	Bình thở chữa cháy
	RF 3106, FM6217
	
	02 bình

	53
	Bộ đồ chữa cháy
	510 - 2AG
	
	02 bộ

	54
	Bình khí thở dự trữ
	
	
	04 bình

	55
	Rìu cứu hoả
	
	
	03 cái

	56
	Chăn dập lửa
	
	
	01 cái

	57
	Rocket PARACHUTE SIGNAL
	CHINA
	
	12 quả

	58
	LIFERAFT No.1 ( 25 Per. )
	CHINA
	
	01 cái

	59
	LIFERAFT No.2 ( 20 Per. )
	CHINA
	
	01 cái

	60
	LIFERAFT No.3 ( 20 Per. )
	CHINA
	
	01 cái

	61
	LIFERAFT No.4 ( 25 Per. )
	CHINA
	
	01 cái

	62
	LIFERAFT No.5 ( 20 Per. )
	CHINA
	
	01 cái

	63
	LIFERAFT No.6 ( 25 Per. )
	CHINA
	
	01 cái

	64
	LIFEBUOY & MOB Signal
	CHINA
	
	02 cái

	65
	LIFEBUOY & LIGHT
	CHINA
	
	02 cái

	66
	LIFEBUOY & LIFELINE
	CHINA
	
	02 cái

	67
	LIFEBUOY
	CHINA
	
	02 cái

	68
	Súng bắn dây
	CHINA
	
	04 quả

	G
	THIẾT BỊ CỨU HOẢ

	69
	Hệ thống báo cháy
	VISONIC
	MAX 4 L
	01 bộ

	70
	Hộp cứu hoả
	
	
	07 bộ

	71
	BÌNH CO2 8kg
	
	
	10 bình

	72
	BÌNH DP 8kg
	
	
	03 bình

	73
	BÌNH DP BC 35 kg
	
	
	02 bình

	74
	BÌNH DP 5kg
	
	
	01 bình

	75
	BÌNH FOAM 9kg
	
	
	03 bình

	76
	BÌNH FOAM 45 kg
	
	
	01 bình

	77
	Mặt bích quốc tế
	
	
	01 cái

	H
	DỤNG CỤ BOONG

	78
	Dây buộc tàu đk 60 mm
	
	
	200 m

	79
	Dây ném Ф6 - Ф8 mm
	
	
	80 m

	80
	Cầu thang nhôm
	
	
	01 cái

	81
	Cầu thang gỗ
	
	
	01 cái

	82
	Cầu thang tam cấp
	
	
	01 cái

	83
	Thang dây
	
	
	02 cái

	I
	DỤNG CỤ Y TẾ

	84
	Cáng cứu thương
	
	
	01 cái

	85
	Cáng hải không (Paragard Excel)
	
	
	01 cái

	86
	Lưới cứu sinh
	
	
	02 cái

	BỘ PHẬN MÁY

	J
	MÁY CHÍNH- MÁY ĐÈN

	87
	Máy chính
	CATERPILLER
	D398
	2

	88
	Hộp số máy chính
	CATERPILLER
	7251
	2

	89
	Hệ Trục,Cánh chân vịt máy chính
	
	Định bước
	2

	90
	Máy chân vịt mũi
	DETROIT,GMV71
	GM 8V-71
	1

	91
	Hộp số và chân vịt máy mũi
	DETROIT
	M-15R
	1

	92
	Động cơ diezel lai máy phát điện 1&2
	CATERPILLER
	CAT C9
	2

	93
	Máy phát điện 1&2
	PARTNER
	LSA M46.2M5
	2

	94
	Động cơ diezel lai máy phát điện số 3
	DETROIT
	GM 8V-71
	1

	95
	Máy phát điện số 3
	DELCO ELECTRIC
	
	1

	K
	MÁY PHỤ

	96
	Máy nén khí khởi động
	HATLAPA
	L 20
	2

	97
	Chai chứa khí nén khởi động
	VIỆT NAM
	BK 15/0.3 Trụ nằm
	2

	98
	Máy phân ly dầu nước
	VICTOR MARINE
	CS 500
	1

	99
	Hệ thống sử lý nước thải
	CSWB-40
	
	1

	100
	Bình hâm nước nóng sinh hoạt
	CHANG CHUYAN
	Trụ đứng
	1

	101
	Máy sử lý nước ngọt sinh hoạt bằng tia cực tím
	ATLANTIC
	Trụ đứng
	1

	102
	Hệ thống chữa cháy cố định CO2
	
	
	1

	103
	Chai chứa khí CO2
	
	
	6

	104
	Bình áp lực nước ngọt sinh hoạt
	
	Trụ đứng 0.7M³
	1

	105
	Bình áp lực nước vệ sinh
	
	Trụ đứng 0.3M³
	1

	106
	Máy lọc dầu diezel
	Westfalia ,GEA
	OTC 2-02-137
	1

	L
	MÁY ĐIỀU HOÀ- MÁY THỰC PHẨM

	107
	Máy nén điều hòa và hệ thống
	SANYO( Japan)
	C-L75M31
	2

	108
	Máy nén figo và hệ thống
	SANYO( Japan)
	C-L37M3B
	2

	109
	Máy điều hòa không khí tại buồng lái 3HP
	DAIKIN
	FTE50LV1V
	1

	M
	BƠM- MOTO

	110
	Mô tơ và bơm cấp,chuyển dầu DO
	USA
	Ly tâm
	1

	111
	Đồng hồ đo lưu lượng dầu DO
	SAIKO-JAPAN
	SZ80BFF-Z05
	1

	112
	Motor và bơm dầu DO trưc nhật

	R63374-AEEC
	Bánh răng
	1

	113
	Motor và bơm ballast, cứu hỏa
	EBAPA (Japan)
	Ly tâm 5 tầng cánh
	1

	114
	Motor và bơm nhớt bổ xung máy chính 3HP
	TELL
	Bánh răng
	1

	115
	Motor và bơm cấp nước vệ sinh
	ABB
	Loại 2 Piston
	2

	116
	Motor và bơm cấp nước ngọt sinh hoạt
	AEENAC
	Ly tâm
	2

	117
	Motor và bơm nước la căn buồng máy
	
	Ly tâm
	1

	118
	Motor và bơm nước làm mát điều hòa
	EBANA-TOSHIBA
	Ly tâm
	2

	119
	Motor và bơm nước rửa cáp tời neo 4 điểm
	EBARA-HIGEN
	Ly tâm
	1

	120
	Motor và bơm nước làm mát tời neo 4 điểm
	SUPPER LINE
	Ly tâm
	1

	121
	Motor và bơm nước thải vệ sinh 5HP
	1CWF11
	Ly tâm
	1

	122
	Motor và bơm dầu nhớt di dộng
	
	Bánh răng
	1

	123
	Bơm cứu hỏa sự cố
	GORIO 40M³/h
	Diesel lai bơm
	1

	124
	Bơm và hệ thống máy lái chính
	STERLING AC
	PUV35
	2

	125
	Bơm và hệ thống máy lái sự cố
	
	Bơm tay
	1

	O
	QUẠT GIÓ

	126
	Motor và quạt thông gió buồng máy chính
	
	
	2

	127
	Motor và quạt thông gió buồng bơm,máy mũi
	
	
	1

	128
	Motor và quạt thông gió buồng máy phát 4
	
	
	1

	129
	Motor và quạt thông gió buồng bơm tời neo
	
	
	1

	130
	Motor và quạt thông gió nhà tắm thuyền viên
	
	
	1

	131
	Motor và quạt thông gió cho nhà bếp
	
	
	1

	P
	HỆ THỐNG ĐIỆN

	132
	Bảng phân phối điện chính
	
	
	1

	133
	Bảng phân phối điện phụ
	
	
	7

	134
	Máy biến áp đổi nguồn 285KVA 220Vac/440Vac 3 pha 60HZ
	
	
	1

	135
	Máy biến áp đổi nguồn 20KVA
220Vac/440Vac 3 pha 60HZ
	
	
	1

	136
	Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố
	
	Nguồn 24V
	1

	137
	Bộ xạc ắc qui gắn trên tàu
	50A
	
	5

	138
	Bình ắc qui
	12V/200AH
	
	14


	PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ THEO TÀU

	Stt
	Mặt hàng
	Đvt
	Số lượng

	
	
	
	

	2
	MAIN ENGINE
	

	
	Main gear Box: Model 7251/ serial number :74E824/74E2149/ 850 Hp-1225 Rpm; Ratio 3.95:1
	

	
	Main Shaft Group: 4L 4319
	

	
	Bolt
	Pcs
	6,00

	
	Housing Group 4L  4314
	-

	
	GASKET
	PC
	1,00

	
	Lock
	Pcs
	6,00

	
	Seal
	Pcs
	7,00

	
	Seal
	Pcs
	2,00

	
	Clutch Group: 4L 4320
	-

	
	SEAL
	PC
	4,00

	
	STUD
	PC
	14,00

	
	CAMSHAFT
	-

	
	Gear
	Pcs
	2,00

	
	LOCK
	pcs
	2,00

	
	LOCK
	pcs
	3,00

	
	LOCK
	pcs
	16,00

	
	CONNECTING ROD AND PISTON
	-

	
	Bearing
	pcs
	49,00

	
	Bearing shell
	pcs
	10,00

	
	Bolt
	pcs
	4,00

	
	Connecting rod
	pcs
	2,00

	
	Piston
	pcs
	1,00

	
	Piston ring set
	Set
	12,00

	
	CRANKSHAFT
	

	
	BEARING (MAIN )
	pcs
	2,00

	
	SEAL
	pcs
	2,00

	
	SEAL( Phớt cuối trục cơ)
	pcs
	7,00

	
	CYLIDER LINER 1S-2587,CYLIDER BLOCK AND COVERS 4L-1135   PAPE :40+40a
	

	
	GASKET
	Pcs
	4,00

	
	GASKET
	Pcs
	2,00

	
	GASKET
	Pcs
	12,00

	
	Liner
	Pcs
	1,00

	
	LOCK WASHER
	Pcs
	100,00

	
	CYLINDER HEAD
	

	
	Arm AS
	Pcs
	2,00

	
	ARM ASSEM (Exhaust)
	Pcs
	13,00

	
	ARM ASSEM (intake)
	Pcs
	12,00

	
	BUSHING
	Pcs
	25,00

	
	BUTTON
	Pcs
	92,00

	
	COTTER PIN
	Pcs
	12,00

	
	GASKET
	Pcs
	29,00

	
	GASKET(PLAIN)
	Pcs
	24,00

	
	Guide
	Pcs
	30,00

	
	Guide
	Pcs
	58,00

	
	HEAD ASSEM
	Pcs
	1,00

	
	INSERT (exhaust)
	Pcs
	22,00

	
	INSERT(intake)
	Pcs
	35,00

	
	LIFTER AS
	Pcs
	2,00

	
	LOCK
	Pcs
	70,00

	
	LOCK
	Pcs
	26,00

	
	LOCK
	Pcs
	58,00

	
	NUT
	Pcs
	50,00

	
	NUT
	Pcs
	12,00

	
	ROD ASSEM
	Pcs
	4,00

	
	Rotator
	Pcs
	26,00

	
	SCREW
	Pcs
	72,00

	
	SEAL
	Pcs
	8,00

	
	SEAL
	Pcs
	1,00

	
	SEAL
	Pcs
	12,00

	
	SOCKET
	Set
	54,00

	
	SPRING(OUTER)
	Pcs
	22,00

	
	VALVE(EXHAUST)
	Pcs
	6,00

	
	VALVE(INTAKE)
	Pcs
	9,00

	
	FLYWHEEL ASEMBLY
	-

	
	GEAR
	pcs
	1,00

	
	FUEL PUMP HOUSING- FUEL PUMP INJECTION
	

	
	Bearing
	Pcs
	6,00

	
	Bushing
	Pcs
	8,00

	
	GASKET
	Pcs
	11,00

	
	Seal
	Pcs
	105,00

	
	FUEL INJECTION VALVE AND LINES
	

	
	Seal
	Pcs
	23,00

	
	Seal
	Pcs
	4,00

	
	Seal assem'
	Pcs
	17,00

	
	MANIFOLDS
	

	
	GASKET
	Pcs
	31,00

	
	GASKET
	Pcs
	17,00

	
	GASKET
	Pcs
	4,00

	
	SEAL
	Pcs
	28,00

	
	Seal
	Pcs
	25,00

	
	OIL PUMP ASSEMBLY 5L-5993 + OIL COOLER AND LINE
	

	
	Gasket
	pcs
	6,00

	
	GASKET
	pcs
	8,00

	
	GASKET
	pcs
	2,00

	
	GASKET
	pcs
	2,00

	
	OIL COOLER AND LINE
	

	
	GASKET
	pcs
	13,00

	
	GASKET
	pcs
	1,00

	
	SEAL
	pcs
	2,00

	
	FUEL TRANSFER PUMP GROUP TYPE:  6L-9697
	

	
	Ring
	Pcs
	4,00

	
	Seal
	Pcs
	11,00

	
	Seal
	Pcs
	8,00

	
	Seal
	Pcs
	14,00

	
	Seal
	Pcs
	7,00

	
	WATER PUMP GROUP 4L-8880
	

	
	Bearing
	pcs
	14,00

	
	GASKET
	pcs
	22,00

	
	GASKET
	pcs
	59,00

	
	GASKET
	pcs
	4,00

	
	GASKET
	pcs
	2,00

	
	RIng
	pcs
	15,00

	
	SEAL
	pcs
	8,00

	
	RAW WATER PUMP 6L4754
	

	
	Bearing
	pcs
	7,00

	
	Bearing
	pcs
	10,00

	
	Bellows A
	pcs
	2,00

	
	GASKET
	pcs
	4,00

	
	HOUSING ASSEM
	pcs
	
	1,00

	
	SEAL
	pcs
	2,00

	
	TURBOCHAGER ASSEM 1S-9489
	

	
	Bearing group
	pcs
	11,00

	
	GASKET
	Pcs
	3,00

	
	Gasket
	pcs
	1,00

	
	Plate (Lock)
	pcs
	2,00

	
	Ring
	pcs
	6,00

	
	SEAL
	Pcs
	38,00

	
	SEAL
	Pcs
	
	30,00

	
	Washer
	pcs
	24,00

	
	AIR STARTING MOTOR ASSEMBLY
	

	
	Bearing
	pcs
	1,00

	
	Bearing
	pcs
	2,00

	
	BEARING ASSEM
	pcs
	4,00

	
	Drive asssem' (Port eng)
	pcs
	1,00

	
	Drive asssem' (Stb eng)
	pcs
	1,00

	
	Lock washer
	pcs
	2,00

	
	Race
	pcs
	2,00

	
	INSTRUMENT PANEL GROUP  6L-6852
	

	
	Hose assem(11' long)
	pcs
	1,00

	
	Nut
	pcs
	4,00

	
	GEAR BOX M.E P/S  3192
	

	
	OIL COOLER
	pcs
	1,00

	
	CONTROL VALVE AND MODULATING VALVE GROUP
	

	
	L.O PUMP
	Set
	
	1,00

	
	SEAL O-RING
	pcs
	2,00

	
	seal to output bearing space
	pcs
	2,00

	
	Hose
	Pc
	2,00

	
	Seal
	Pc
	4,00

	
	AFTER COOLER
	

	
	Gasket
	pc
	17,00

	
	Gasket
	pc
	19,00

	
	Seal
	pc
	18,00

	
	Seal
	pc
	5,00

	
	BREATHER
	

	
	Gasket
	pc
	2,00

	
	Gasket
	pc
	5,00

	
	FUEL FILTER
	

	
	GASKET
	PC
	2,00

	
	GASKET
	PC
	2,00

	
	SEAL
	PC
	2,00

	
	SEAL
	PC
	2,00

	
	FUEL PRIMING PUMP
	

	
	GASKET
	PC
	6,00

	
	SAFETY CONT.SHUT-OFF VALVE
	

	
	WATER LINES
	

	
	GASKET
	PC
	34,00

	
	GASKET
	PC
	4,00

	
	GASKET
	PC
	4,00

	
	GASKET
	PC
	15,00

	
	SEAL
	PC
	2,00

	2
	PS.PUMP
	-

	
	SERIES 45 AXIAL PISTON CIRCUIT PUMP, MODEL: 7000181, SERIAL: A-08-24-22536
	-

	
	Pressure Tranaducer Sensys
	Set
	1,00

	
	Rear bearing kit
	Pcs
	1,00

	
	Sliper guide
	Pcs
	1,00

	
	Sliper retailer
	Pcs
	3,00

	
	ROPE GUIDE ASS'Y
	-

	
	Bearing
	Pcs
	2,00

	
	Bearing
	Pcs
	2,00

	
	Snap Ring
	Pcs
	6,00

	
	Snap Ring
	Pcs
	6,00

	3
	STEERING GEAR Sterling AC PUV35
	-

	
	Branch
	Ps
	1,00

	
	Gasket
	Pc
	168,00

	
	Gasket
	Pc
	4,00

	
	LOCK
	pC
	2,00

	
	Lock
	Pc
	14,00

	
	Lock
	Pc
	2,00

	
	Lock
	Pc
	2,00

	
	Lock
	Pc
	2,00

	
	Lock
	Pc
	2,00

	
	Lock Bolt
	Pc
	72,00

	
	Lock Bolt
	Pc
	15,00

	
	Oil Seal
	Pc
	2,00

	
	Oring
	Pc
	2,00

	
	Oring
	Pc
	4,00

	
	Oring
	Pc
	16,00

	
	Oring
	Pc
	11,00

	
	Oring
	Pc
	2,00

	
	Oring
	Pc
	25,00

	
	Ring
	Pc
	2,00

	
	Seal
	Pc
	20,00

	
	Seal
	Pc
	7,00

	
	Seal
	Pc
	2,00

	
	Seal
	Pc
	31,00

	
	Seal
	Pc
	4,00


